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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 22/12/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
810054 LSVN từ TK X đến 1858

3 40 Bùi Gia Khánh 11323
01

2 3 3 C.E202 DSU1251 1234567---12-------------

2 3 40 Bùi Gia Khánh 11323 6 1 2 C.E202 DSU1251 1234567---12-------------

3 810065 Thực tế chuyên môn 1 (DSU) 2 0 01 0 0 5 DSU1251

4 810066 Thực tế chuyên môn 2 (DSU) 2 0 01 0 0 5
DSU1241,DS
U1231

5 810083 Thực hành sư phạm 2 1 25 Trần Thị Hạnh Lợi 11396 01 3 1 3 C.E606 DSU1241 1234567---123------------

6
810101 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945

3 25 Bùi Gia Khánh 11323
01

2 9 2 C.B006 DSU1241 1234567---12-------------

7 3 25 Bùi Gia Khánh 11323 6 3 3 C.E202 DSU1241 1234567---12-------------

8
810407 Lịch sử thế giới trung đại

4 40 Nguyễn Vũ Thu Phương 10988
01

5 6 3 C.B006 DSU1251 1234567---123------------

9 4 40 Nguyễn Vũ Thu Phương 10988 6 3 3 C.B006 DSU1251 1234567---123------------

10
810408 Lịch sử thế giới cận đại

4 25 Trần Thị Thanh Vân 11071
01

3 8 3 C.E606 DSU1241 1234567---123------------

11 4 25 Trần Thị Thanh Vân 11071 4 8 3 C.B006 DSU1241 1234567---123------------

12
810415

Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học
Lịch sử

3 45 Trần Thị Hạnh Lợi 11396
01

3 6 2 C.B003 DSU1231 ---4567---123-5678-------

13 3 45 Trần Thị Hạnh Lợi 11396 4 6 2 C.E202 DSU1231 ---4567---123-5678-------

14
810416

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ (TK
XVII-XIX)

3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

2 6 3 C.C101
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

15 3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133 6 9 2 C.C107
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

16

810418 Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN

3 70 Trần Thị Hạnh Lợi 11396

01

3 4 2 C.E205
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

17 3 70 Võ Văn Thật 11010 3 4 2 C.E205
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

18 3 70 Trần Thị Hạnh Lợi 11396 4 3 3 C.E301
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

19 3 70 Võ Văn Thật 11010 4 3 3 C.E301
DSU1241,DS
U1231

--34567---123-5----------

20 810420 Lí luận dạy học Lịch sử 3 10 Phạm Xuân Vũ 11324 01 2 1 2 C.B006 DSU1251 1234567---12-------------
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 22/12/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

21 810420 Lí luận dạy học Lịch sử 3 10 Phạm Xuân Vũ 11324 01 3 1 3 C.B006 DSU1251 1234567---12-------------

22

810428 Một số vấn đề về lịch sử biển đảo Việt Nam

4 20 Bùi Gia Khánh 11323

01

2 6 4 C.E202 DSU1221 ---------------678901----

23 4 20 Bùi Gia Khánh 11323 5 6 3 C.E202 DSU1221 ---------------678901----

24 4 20 Bùi Gia Khánh 11323 6 6 3 C.E202 DSU1221 ---------------678901----

25

810429 Toàn cầu hóa và cục diện thế giới hiện đại

3 20 Trần Thị Thanh Vân 11071

01

2 3 3 C.E202 DSU1221 ---------------67890-----

26 3 20 Trần Thị Thanh Vân 11071 3 3 3 C.E202 DSU1221 ---------------67890-----

27 3 20 Trần Thị Thanh Vân 11071 4 3 3 C.E202 DSU1221 ---------------67890-----

28

810430
Chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế của
Việt Nam từ sau chiến tranh lạnh đến nay

3 20 Đỗ Cao Phúc 10599

01

3 8 3 C.E202 DSU1221 ---------------67890-----

29 3 20 Đỗ Cao Phúc 10599 5 3 3 C.E204 DSU1221 ---------------67890-----

30 3 20 Đỗ Cao Phúc 10599 6 3 3 C.E202 DSU1221 ---------------67890-----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


